
PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ 

(Kèm theo Công văn số     /KT ngày 29/10/2024 của phòng Kinh tế thành phố Đồng Xoài)  

 

    

STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

I KHÁCH SẠN    233 241 1307   

1  Khách sạn Bom Bo 
Quốc lộ 14, 

phường Tân Bình  

phường Tân 

Bình 
3 40 15 140 02713686666 

 

2  Khách sạn Sao Mai 
Số 121,  đường 

Hùng Vương 

phường Tân 

Bình 
2 16 12 80 0273885946 

 

3  Khách sạn Para Dise 
Tổ 1B,  

KP Tân Trà 1 

phường Tân 

Bình 
2 20 10 80 0796666693 

 

4  Khách sạn Thiên Đường 
Đường Tôn Đức 

Thắng 

phường Tân 

Bình 
2 17 10 74 02713867679 

 

5  Khách sạn Hùng Vương 
Số 72-74 đường 

Hùng Vương 

phường Tân 

Bình 
1 12 21 108 0919164963 

 

6  Khách sạn Phương Trang I 

Số 07, đường  Nơ 

Trang Long,  

KP Tân Bình 

phường Tân 

Bình 
1 6 2 20 0937446444 

 

7  Khách sạn Việt Hương 
 Số 09 đường Nơ 

Trang Long,  

phường Tân 

Bình 
1 17 23 126 0919351926 

 

8  Khách sạn Phương Lâm 
Số 31-33  

Nơ Trang Long 

phường Tân 

Bình 
 5 3 22 0967769777 

 

9  Khách sạn SUN HOTEL 
Đường Lý thường 

kiệt  

phường Tân 

Đồng 
3 10 20 80 02716555678 

 



2 

 

STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

10  Khách sạn Bích Nga 
Số 332, QL 14,  

khu phố 2 

phường Tân 

Đồng 
3 10 20 50 0909130456 

 

11  Khách sạn HOME 
Số 258, QL14,  

khu phố 1,  

phường Tân 

Đồng 
 5 10 40 0987999919 

 

12  Khách sạn Phương Trang II 
Số 18 Quốc lộ 14, 

KP Phú Thanh 

phường Tân 

Phú 
1 7 11 58 

02713.886.939 

 

 

13  Khách sạn Hùng Oanh 
Đ.Trần Phú,  

KP Phú Thanh 

phường Tân 

Phú 
 11 20 102 

0937.847.228 

 
 

14  Khách sạn Ban Mai 
Đ.Lê Duẩn,  

KP Phú Lộc 

phường Tân 

Phú 
 20 27 121 

0933969949 

 

 

15  Khách sạn Hồng Trang 
Đ.Lý Thường Kiệt, 

KP Phú Lộc 

phường Tân 

Phú 
 11 14 78 

0962.039.379 

 

 

16  Khách sạn Ngọc Trâm 
QL14, Tổ 2,  

KP Tân Đồng 1 

phường Tân 

Thiện 
1 20 7 68 

0919151777 

 

 

17  Khách sạn Hương Sen KP Tân Trà 
phường Tân 

Xuân 
1 6 16 60 0329221889 

 

II NHÀ NGHỈ    872 396 3.378   

1  
Nhà nghỉ Anh Tuấn KP Suối Đá phường Tân 

Xuân 
 12  24 

02713.866.86  

2  Nhà nghỉ Tri Ân KP Suối Đá nt  5  10 0919.025.893  

3  Nhà Nghỉ Phúc Hậu KP Tân Xuân nt  12  24 0975.746.949  

4  
Nhà Nghỉ Bảo Ngọc KP Tân Xuân, 

P.Tân Xuân 

nt 
 6  12 

0943.114.267  

5  Nhà nghỉ KV KP Tân Trà nt  12  24 0919.351.653  

6  Nhà nghỉ Thiên Phát KP Tân Trà nt  8  16 0982.145.626  
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STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

7  Nhà Nghỉ Minh Luân KP Tân Tiến nt  7  14 0786.526.639  

8  Nhà Nghỉ Minh Nguyệt 2 KP Tân Trà nt  9  18 0972.021.199  

9  Nhà Nghỉ Minh Hồng KP Tân Tiến nt  6 01 16 0968.078.797  

10  Nhà trọ Bình An Tổ 1, KP Tân Trà,  phường Tân 

Bình 
 4 7 36 

081 3950233  

11  Nhà nghỉ Queen KP Tân Trà 1 nt  2 8 36 033 6813079  

12  Nhà nghỉ Thái Dương Khu phố Tân Trà 1 nt  3 10 46 0987088646  

13  
Nhà nghỉ Phước Sang Số 23, hẻm 997, 

khu phố Tân Bình 
nt  12 5 44 

0903102346  

14  
Nhà nghỉ Thiên Kim Tổ 1,  

KP Phước Thiện 

phường Tân 

Thiện 
 6  12 

0918100445 

 

 

15  
Nhà Nghỉ Minh Thư 

 

Tổ 3, KP Bình 

Thiện 

nt 
 9  18 

0988940576 

 

 

16  
Nhà Nghỉ Bảo An 

 

KP Xuân Đồng nt 
 8  16 

0947275227 

 

 

17  
Nhà Nghỉ Thành Huy 

 

KP Phước Tân nt 
 15  30 

0967737779 

 

 

18  
Nhà Nghỉ Cúc Phương 

 

QL14, Tổ 2, KP 

Tân Đồng 1 

nt 
 20  40 

02713879764 

 

 

19  Nhà Nghỉ Nguyễn Huệ KP Phước Tân nt  10  20 0368997146  

20  
Nhà Nghỉ Nguyễn Huệ 2 Tổ 2, KP Bình 

Thiện 

nt 
 21  42 

0919371099 

 

 

21  
Nhà Nghỉ Phượng Nguyệt Tổ 2, KP Bình 

Thiện 
nt  10 2 28 

0932411446 
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STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

22  
Nhà nghỉ Phương Loan Tổ 3, KP Bình 

Thiện 

nt 
 5  10 

0793438264 

 

 

23  
Nhà nghỉ 243 

 

Số 243, QL14, KP 

Tân Đồng 1 

nt 
 6  12 

0962182919 

 

 

24  
Nhà nghỉ Hoàng Long 

 

QL14, Tổ 3, KP 

Tân Đồng 1 

nt 
 10  20 

0336083868 

 

 

25  
Nhà nghỉ Thiên Lý 

 

QL14, Tổ 3, KP 

Tân Đồng 1 

nt 
 11  22 

0985305055 

 

 

26  
Nhà nghỉ 970 

 

Số 970, Phú Riềng 

Đỏ, KP Phước Thọ 

nt 
 8 2 24 

0984796750 

 

 

27  
Nhà nghỉ Thanh Thanh 174 Ql14,  

Khu phố 2  

phường Tân 

Đồng 
 5 2 18 

02713879484  

28  
Nhà nghỉ Lam K Phú riềng đỏ,  

Khu phố 4 
nt  7 3 26 

0984251198  

29  
Nhà nghỉ Đoàn Gia Số 1330, đường 

Phú Riềng Đỏ 
nt  5 4 26 

0789715777  

30  Nhà nghỉ Thiên Đức Khu phố 1 nt  7 4 30 0917694546  

31  Nhà nghỉ Quốc Khánh Khu phố 1 nt  6 5 32 0965811579  

32  
Nhà nghỉ Quỳnh Vy khu phố 5 phường Tiến 

Thành 
 9  18 

0986644800 

 

 

33  
Nhà nghỉ Hà Thị Dư (Như 

Nga) 

khu phố 1 
nt  9  18 

0944018218 

 

 

34  
Nhà nghỉ Thành Long khu phố 1 

nt  9  18 
0903124752 

 

 

35  Nhà nghỉ Hà Ny khu phố 3 nt  9  18 0905453578  
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STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

36  
Nhà nghỉ Nguyễn Việt Huy 

(Minh Nguyệt) 

khu phố 4 
nt  9  18 

0972021199 

 

 

37  
Nhà nghỉ Vũ Yến 

 

khu phố 1 
nt  7  14 

0981333361 

 

 

38  
Nhà nghỉ Tiến Thành 

 

khu phố 4 
nt  5  10 

0967891078 

 

 

39  
Nhà nghỉ Tán Thưởng 

 

khu phố 4 
nt  8  16 

0985890850 

 

 

40  Nhà nghỉ Minh Hiếu khu phố 2 nt  8  16 0974960579  

41  Nhà nghỉ Lan Phương khu phố 2 nt  12  24 0942073468  

42  Nhà nghỉ An Bình khu phố 2 nt  17  34 0966476429  

43  Nhà nghỉ Vạn Xuân 
khu phố 2 

nt  14  28 
0917449643 

 

 

44  Nhà nghỉ Hồng Đức 
khu phố 2 

nt  5  10 
0983333453 

 

 

45  Nhà nghỉ Như Ý 
khu phố 3 

nt  8  16 
0973559180 

 

 

46  Nhà nghỉ Xuân Lộc 
khu phố 3 

nt  10  20 
0946726884 

 

 

47  Nhà nghỉ Đào Yến 
ấp 1,  xã Tiến 

Hưng 
 5 7 38 

0988770725  

48  Nhà nghỉ Hoa Mai Ngõ 446, ấp 1 nt  4 4 24   

49  Nhà nghỉ Happy Ngõ 435, ấp 1 nt  6 6 36 0963703790  

50  Nhà nghỉ Thanh Tâm Ngõ 393 ấp 1 nt  4 5 28 0975212272  

51  Nhà nghỉ Hưng Thuận 
Đường ĐT 741,  

ấp 1 
nt  7 8 46 

0393808888  
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STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

52  Nhà nghỉ Hồng Đăng Ngõ 354, ấp 2 nt  4 7 36 0977662579  

53  Nhà nghỉ Lê Thủy Ngõ 301, ấp 2 nt  6 6 36 0867625690  

54  Nhà nghỉ Kỳ Anh Ngõ 292, ấp 2 nt  6 6 36 0988487337  

55  Nhà nghỉ Phạm Gia Ngõ 354,  ấp 2 nt  7 8 46 0975002001  

56  Nhà nghỉ Bình Minh 
Đường ĐT 741,  

ấp 3 
nt  4 5 28 

0369034579  

57  Nhà nghỉ Hoàng Hôn 
Đường ĐT 741,  

ấp 3 
nt  6 6 36 

0977735755  

58  Nhà nghỉ Khánh Linh Ngõ 22, ấp 2 nt  6 6 36 0974879445  

59  Nhà nghỉ Huy Hoàng 
Đường ĐT 741,  

ấp 3 
nt  5 7 38 

0588856789  

60  Nhà nghỉ Tư Tuyết 
KDC Quang Minh 

Tiến 
nt  6 6 36 

0337989789  

61  Nhà nghỉ Thu Thảo 
ĐH507 ấp 3 

nt  8 7 44 
0975550650 

 

 

62  Nhà nghỉ Nguyễn Hạnh ấp 6, xã Tiến Hưng nt  4 5 28 0917647069  

63  Nhà nghỉ Nam An 
KP Phú Cường,  Phường Tân 

Phú 
 7 12 62 

0965070114  

64  Nhà nghỉ Hoàng Liên KP Phú Mỹ nt  11 5 62 0358 468 245  

65  Nhà nghỉ Hoa Đăng 
Hẻm 1239, KP Phú 

Xuân 
nt  7 8 46 

  

66  Nhà nghỉ Tam Giác KP Phú Lộc nt  5 15 70 0946090606  

67  Nhà nghỉ Hoàng Phú KP Phú Mỹ nt  10 15 80   

68  Nhà nghỉ Suối Cam 

Đ.Hồ Xuân 

Hương, KP Phú 

Tân 

nt  10 20 100 

0985333647  
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STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

69  Nhà nghỉ Thanh Niên KP Phú Thanh nt  8 15 76 0386073676  

70  Nhà nghỉ Hoàng Gia 
Ngõ 31/10, KP Phú 

Lộc 
nt  13 5 46 

0918875456 

 

 

71  Nhà nghỉ Thanh An KP Phú Cường nt  10 5 40 0979156620  

72  Nhà nghỉ Mai Về 
Hẻm 113, KP Phú 

Lộc 
nt  16 8 64 

775780505 

 

 

73  Nhà nghỉ Hồng Phước 
Đ.Lý Thường Kiệt, 

KP Phú Lộc 
nt  16 8 64 

0969997479 

 

 

74  Nhà nghỉ Ánh Sáng KP. Phú Xuân nt  12 5 44   

75  Nhà nghỉ Lê  Sáu 

Ngõ 06 - Đ.Cách 

Mạng Tháng 8,  

KP Phú Mỹ 

nt  7 8 46 

919371557 

 

 

76  Nhà nghỉ Trần Vinh 
Số 13, Đường 

Nguyễn Bình 
nt  10 5 40 

02713.881.062 

 

 

77  Nhà nghỉ Thiên Long KP Phú Thanh nt  15 10 70 0981693559  

78  Nhà nghỉ Hải Âu KP.Phú Mỹ nt  17 11 58 02713.860.860  

79  Nhà nghỉ An Phú KP.Phú Thịnh nt  11 5 42 0915823598  

80  Nhà nghỉ Bờ Hồ 

Đ.Hồ Xuân 

Hương, KP Phú 

Thịnh 

nt  17 9 70 

0903.124.752 

 

 

81  Nhà nghỉ Hải Quân 
Đ.Bùi Thị Xuân, 

KP Phú Mỹ 
nt  13 8 58 

2713860060 

 

 

82  Nhà nghỉ Bảo Hoa KP Phú Mỹ nt  11 5 42   

83  
Nhà nghỉ Thiên Hương 

 

46. Trương Công 

Định 
nt  16 5 52 

  

84  Nhà nghỉ An An KP.Phú Tân nt  12 5 44   
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STT Tên cơ sở 
Địa điểm 

Cấp 

sao 
(số 

sao) 

Số 

phòng 

đơn 

Số 

phòng 

đôi trở 

lên 

Số lượng 

phục vụ 

tối đa 

(người) 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 
Địa chỉ Xã/ phường 

85  Nhà nghỉ Bích Ngọc KP.Phú Mỹ nt  15 8 62 0925316896  

86  
Nhà nghỉ RuBy's 

 

Ngõ 68, Đ. Trường 

Chinh, KP Phú 

Cường 

nt  13 6 50 
  

87  Nhà nghỉ Hoàng An KP Phú Thanh nt  14 5 48   

88  Nhà nghỉ 135 KP.Phú Mỹ nt  11 9 58 0384099981  

89  Nhà khách Tân Phú 
Đ.Nguyễn Chánh - 

KP Phú Cường 
nt  0  50 

02712224225  

90  
Nhà nghỉ Hoa Phượng 

 

Số nhà 100 Huỳnh 

Văn Nghệ 
nt  14 8 60 

0913636615  

91  Nhà nghỉ Hoa Phượng 1 KP Phú Cường nt  13 7 54 091 363 66 15  

92  Nhà nghỉ Ngọc Bích KP Phú Cường nt  11 5 42 0918958463  

93  
Nhà nghỉ Trí Diễm 

 

Số 9 Lê Hồng 

Phong 
nt  9 4 34 

086561206 

 

 

94  Nhà nghỉ trọ Quang Tiến 
ấp 6  xã Tân 

Thành 
 5  10 

0942 775 995  

95  Nhà nghỉ An Thuỷ ấp 7 nt  10  20 0818 992 888  

96  Nhà nghỉ 142 ấp 8 nt  4  08 0393 686 599  

97  Nhà nghỉ trọ Thanh Huyền ấp 4 nt  5  10 0933 450 456  

TỔNG CỘNG  1.105 637 4.685   
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PHỤ LỤC 02 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG 

(Kèm theo Công văn số     /KT ngày 29/10/2024 của phòng Kinh tế thành phố Đồng Xoài) 

 

    

Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Thực đơn chính  

(món ăn, thức uống chủ yếu) 
Quy mô 

(khả năng 

phụ vụ: số 

người) 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Món ăn Thức uống 

1 
Cơm Gà Xối Mỡ 773 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
cơm gà 

Tùy chọn 70 0982480779  

2 
Cơm Cần Thơ 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Cơm 

Tùy chọn 50 0975109023  

3 
Cơm Gà Thanh Lâm 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
cơm gà 

Tùy chọn 70 0974933193  

4 
Cơm Tấm A Bửu 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Cơm 

Tùy chọn 70 0966230133  

5 
Cửa Hàng Dịu Hiền 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Cơm 

Tùy chọn 50 0941086979  

6 
Cơm Tấm Tiền Giang 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Cơm 

Tùy chọn 50 0916687014  

7 
Cửa Hàng Luiec King 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Cơm 

Tùy chọn 70 0789794499  

8 
Quán phở số 1 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Bún, phở 

Tùy chọn 300   

9 
Bánh Canh Cua 270 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình 
Bánh canh cua 

Tùy chọn 100 0933648007  

10 
Ẩm Thực Chay 

đường Nơ Trang Long, 

phường Tân Bình 
Món ăn chay 

Tùy chọn 150 0979273979  
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Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Thực đơn chính  

(món ăn, thức uống chủ yếu) 
Quy mô 

(khả năng 

phụ vụ: số 

người) 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Món ăn Thức uống 

11 
Bánh Canh Nồi Đấ 

Đường Võ Văn Tần, 

phường Tân Bình Bánh canh nồi đất 
Tùy chọn 100 0979232728  

12 Quán Thoáng Sài 

Gòn 

Đường Võ Văn Tần, 

phường Tân Bình Quán nhậu 
Tùy chọn 300 0987739787  

13 
Quán Ốc 10k 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Xuân 

Hải sản các loại Tùy chọn 500 0915.414.188  

14 
Quán dê 828 

KP Tân Tiến, phường 

Tân Xuân 

Món ăn chế biến từ Dê Tùy chọn 300 0335.362.093  

15 Quán lẩu dê Hải 

Đăng 

KP Xuân Lộc, phường 

Tân Xuân 

Món ăn chế biến từ Dê Tùy chọn 100 0384.067.565  

16 
Quán 568 

Đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Xuân 

Món ăn chế biến từ Gà Tùy chọn 70 0949.255.990  

17 Bún Cá Rô 

 

105 đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Thiện 
Bún cá rô 

 

Tùy chọn 70 

 

0974733607 

 

 

18 
Cơm 373 

 

373 Quốc lộ 14 KP tân 

đồng 1, phường Tân 

Thiện 

Quán cơm 

 

Tùy chọn 

120 

0916064444 

 

 

19 

Cơm tấm Tiền Giang 

361 Quốc lộ 14 KP tân 

đồng 1, phường Tân 

Thiện 

Quán cơm 

 

Tùy chọn 

70 

0976333376 

 

 

20 Cơm Hải Đăng 

 

273 Quốc lộ 14 KP tân 

đồng 1 
Quán cơm 

 

Tùy chọn 
50 

0989705755 

 

 

21 Bún bò huế Phương 

Linh 

75 Quốc lộ 14 KP xuân 

đồng, phường Tân Thiện 
Quán bún bò 

 

Tùy chọn 
90 

0335747507 
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Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Thực đơn chính  

(món ăn, thức uống chủ yếu) 
Quy mô 

(khả năng 

phụ vụ: số 

người) 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Món ăn Thức uống 

22 
Bò Phú lộc 

 

23 Đường nguyễn trãi 

KP phước thiện, phường 

Tân Thiện 

Quán nhậu thịt bò 

 

Tùy chọn 

100 

0919585662 

 

 

23 
Bê thui Tùng Xẻo 5 

 

164 đường Nguyễn Huệ, 

KP Bình Thiện, phường 

Tân Thiện 

Quán nhậu thịt bê 

 

Tùy chọn 

80 

0981544748 

 

 

24 
Quán nhậu Hương 

Rừng 

172 đường Nguyễn Huệ 

kp Bình Thiện, phường 

Tân Thiện 

Quán nhậu thịt rừng 

 

Tùy chọn 

200 

0933555466 

 

 

25 
Hương Cau Quán 

 

24 Đường nguyễn huệ 

KP Tân Đồng 1, phường 

Tân Thiện 

Quán nhậu lẩu mắm 

 

Tùy chọn 

80 

0919567779 

 

 

26 
Dê Hải Béo 

 

152A Đường nguyễn 

huệ KP Bình Thiện, 

phường Tân Thiện 

Quán nhậu thịt dê 

Tùy chọn 

100 

0974779879 

 

 

27 
Dê hưởng mập 

Đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Đồng 

Dê Tùy chọn 100 933236567  

28 
Dê gia khang 

Đường Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Đồng 

Dê Tùy chọn 60 0397253575  

29 
Dê tùng xẻo 

Đường Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Đồng 

Dê Tùy chọn 70 0971334351  

30 
Bò tơ năm sánh 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Đồng 

Bò  Tùy chọn 100 02713898179  

31 Ông vinh hô Kp3, phường Tân Đồng Hải sản Tùy chọn 50 0972008840  

32 
Đô 4 lạng 

Đường Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Đồng 

Nướng BBQ Tùy chọn 200 0836345693  
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Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Thực đơn chính  

(món ăn, thức uống chủ yếu) 
Quy mô 

(khả năng 

phụ vụ: số 

người) 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Món ăn Thức uống 

33 
Tiệm nhà vũ 

Đường Lý Thường Kiệt, 

phường Tân Đồng 

Nướng BBQ Tùy chọn 100 0986779234  

34 Pai ẩm thực thái lan Kp2, phường Tân Đồng Đồ ăn thái Tùy chọn 100 0356931982  

35 Lẩu dê ngọc trung Kp4, phường Tân Đồng Dê Tùy chọn 70 0917182819  

36 
Bún mai cua đức tấn 

Đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Đồng 

Bún mai cua Tùy chọn 80 0989217779  

37 
Bún mai cua tuấn bạc 

Đường Nguyễn Huệ, 

phường Tân Đồng 

Bún mai cua Tùy chọn 80   

38 Happy garden Kp5, phường Tân Đồng Các món theo yêu cầu Tùy chọn 150 0919424799  

39 Buffet 159k NHÀ 

GỖ 

Số 01 Cao Xuân Huy, P. 

Tân Phú  

Đồ nướng 

 

 100 0339777345 

 
 

40 Phố Nướng Seoul 

 

Trần Hưng Đạo, P. Tân 

Phú 

Bbq& Beer 

 

Tùy chọn 100 0973650750 

 
 

41 Hầm Rượu Vang - 

Chinh Hải Sản 

20 Nguyễn Chí Thanh, 

P. Tân Phú 

Hải sản 

 

Tùy chọn 100 0926775678 

 
 

42 Buffet TAO BAO 

 

Hai Bà Trưng, P. Tân 

Phú 

Bbq& Beer 

 

Tùy chọn 150 0915101368 

 
 

43 Quán cơm Tân Phú 24 Lê Duẩn, Tân Phú cơm bình dân Tùy chọn 100 0984335871  

44 Cơm Tấm Hoàng Lộc 20 Lê Duẩn, Tân Phú Cơm Sườn nướng Tùy chọn 50 0867569566  

45 Bún chả cá Nha 

Trang 

Đường Nguyễn Thái 

Học - Tân Phú  

bún chả cá 

 

Tùy chọn 50   

46 Minh Hiếu 

 

59/1-Đường Bạch Đằng 

- Phú Tân 

cơm bình dân 

 

Tùy chọn 200 0919101989 

 
 

47 Quán cơm Hà Nội 

 

Đường Trường Chinh, 

P. Tân Phú  

cơm bình dân 

 

Tùy chọn 200 0919101989 
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Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Thực đơn chính  

(món ăn, thức uống chủ yếu) 
Quy mô 

(khả năng 

phụ vụ: số 

người) 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Món ăn Thức uống 

48 Nhà Khách Tân Phú 

 

Đường Nguyễn Chánh, 

P. Tân Phú 

Hải sản 

 

Tùy chọn 300 908959531 

 
 

49 Môi Trường Xanh 

 

Đường Hồ Xuân 

Hương- P. Tân Phú  

Hải sản 

 

Tùy chọn 100   

50 Quê Hương 

 

Đường Hồ Xuân 

Hương- P. Tân Phú  

Hải sản 

 

Tùy chọn 200 0988242186 

 
 

51 Gà nướng Suối Cam 

 

Đường Trường Chinh - 

P. Tân Phú 

Gà nướng 

 

Tùy chọn 100  0974675938 

 
 

52 Hương Phù Sa 

 

Đường Trường Chinh - 

P. Tân Phú 

Hải sản 

 

Tùy chọn 300 0919127777 

 
 

53 Vĩ Dạ Quán 

 

79 Nguyễn Văn Linh, P. 

Tân Phú 

cơm bình dân 

 

Tùy chọn 100 0948910 000 

 
 

54 Cơm Niêu Diệu Hiền 30 Lê Duẩn, P. Tân Phú Cơm niêu Tùy chọn 50 0396.239.264  

55 Cơm Ngon 39 

 

79 đường Lê Duẩn, P. 

Tân Phú 

cơm bình dân 

 

 50 961199950 

 
 

57 Quán ăn Lập Thành 

 

182 Thanh, Phú Riềng 

Đỏ, Phường Tân Phú 

Bún, cơm bình dân 

 

 55 02713870086 

 
 

58 Minh Tuấn 1 

 

98 Trần Hưng Đạo, P. 

Tân Phú 

cơm bình dân 

 

 70 0378771166 

 
 

59 Quán ăn Thư Thái ấp 2, xã Tân Thành Chuyên Lẩu dê  30 0985 357 767  

60 Dê Thui Hương Sơn 

 

Đường Tôn Đức Thắng,  

KP 2, P Tiến Thành 

Dê Thui 

 

 70 0985533378 

 
 

61 Quán Ốc Dương 

 

Đường Tôn Đức Thắng,  

KP 5, P Tiến Thành 

Các món ốc biển 

 

 100 0937775874 

 
 

62 Hải Sản Hoàng Linh 

 

Đường Tôn Đức Thắng, 

 KP 5, P Tiến Thành 

Cơm Chiên, Mì Xào,  

Ốc Bưu 

 120 0387728638 
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Stt Tên cơ sở Địa chỉ 

Thực đơn chính  

(món ăn, thức uống chủ yếu) 
Quy mô 

(khả năng 

phụ vụ: số 

người) 

Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

Món ăn Thức uống 

63 Phở Cường 

 

Đường Tôn Đức Thắng, 

 KP 1, P Tiến Thành 

Phở bò, gà 

 

 80 0859758968 

 
 

64 Quán Cơm Sinh Đôi 

 

Đường Tôn Đức Thắng, 

 KP 5, P Tiến Thành 

Cơm phần 

 

 90 0975112811 
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PHỤ LỤC 03 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH, BUÔN BÁN SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG 

(Kèm theo Công văn số     /KT ngày 29/10/2024 của phòng Kinh tế thành phố Đồng Xoài) 

 

    

Stt Tên cơ sở 
Địa chỉ 

(Ghi cụ thể) 

Sản phẩm chủ yếu 

(món ăn, thức uống, 

quà tặng,…) 

Hình thức kinh doanh 

Số điện thoại 

liên hệ 

Ghi 

chú 

Quy mô  

(đại lý, cửa hàng, 

tạp hóa, …) 

Hình thức  

bán hàng  

(bán sỉ, bán lẻ) 

1  Hạt điều Bà Tư 

Số 28, Đường Trương 

Công Định, KP Phú Mỹ, 

P.Tân Phú 

Cà phê, điều, tiêu Showroom Bán sỉ và lẻ 0969.888712 
 

2  
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Năng Đồng 
KP Phú Mỹ, P. Tân Phú 

Các sản phẩm về yến, 

yến sào tinh chế Bila 
Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0919.611485 

 

3  
Hộ kinh doanh Đỗ 

Thị Hương 

162 đường Lý Thường 

Kiệt, KP Phú Thịnh, 

P.Tân Phú 

Rượu đông trùng hạ 

thảo 
Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0916.241779 

 

4  Cà phê Công 
KP Tân Trà, phường 

Tân Xuân 

Cà phê, hạt điều, bánh 

hạt điều 
Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0933.920078 

 

5  

Hạt điều rang muối, 

bánh hạt điều Hoàng 

Anh 

KP Suối Đá, phường 

Tân Xuân 

Hạt điều rang muối, 

bánh hạt điều 
Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0978.237567 
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6  
Siêu thị Co.opMart 

Đồng Xoài 

Đường Phú Riềng Đỏ, 

Phường Tân Bình 

Bán lẻ hàng tiêu dùng 

như: Hóa phẩm, đồ 

dùng gia đình, may 

mặc thời trang, thực 

phẩm bao gói sẵn và 

thực phẩm tươi sống, 

chế biến nấu chín. 

Siêu thị Bán sỉ và lẻ 02713.865555 

 

7  Yến sào Viết Trung 
869 QL14, 

phường Tân Bình 
Các sản phẩm về yến Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0909.826688 

 

8  
Hạt Điều Phúc Thịnh 

Winut 

665 Quốc Lộ 14, 

phường Tân Bình 

Các sản phẩm từ hạt 

điều 
Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0972.260260 

 

9  

Chi nhánh Công ty 

TNHH TMDV 

OHAL 

87-hẻm 647, KP Tân 

Trà 2, P. Tân Bình 

Trà linh chi trầm 

hương, nấm linh chi 

Ohal, bột linh chi hòa 

tan 

Chi nhánh Công 

ty TNHH 
Bán sỉ và lẻ 0965.468696 

 

10  
Công ty TNHH MTV 

Yến sào Nhật Tiên 

244/95/9 Ngách 244/95, 

DT753, KP Phước Tân, 

P. Tân Thiện 

Yến rút lông ép sợi, 

Yến Hoa Hồng, Yến 

rút lông nguyên tổ, 

Yến rút lông xếp 

khuôn 

Công ty TNHH 

MTV 

Phân phối các 

cơ sở kinh 

doanh và sỉ, lẻ 

0945.334293 

 

11  
Cửa hàng giới thiệu 

sản phẩm Mỹ Lệ 

217 đường Lê Quý Đôn, 

P. Tân Xuân 

Hạt điều, bánh hạt 

điều Mỹ Lệ, tiêu 
Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0982.843747 

 

12  
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Ngoan 

329/18/1- đường Lê Quý 

Đôn, P. Tân Xuân 

Trà thảo mộc lá chuối 

cô Ngoan 
Cơ sở Bán sỉ và lẻ 0988.060248 

 

13  
Công ty TNHH Mật  

ong Sông Bé 

Số 1462, QL 14, 

phường Tiến Thành 

Các sản phẩm từ mật 

ong 

Công ty TNHH 

MTV 

Phân phối các 

cơ sở kinh 

doanh và sỉ, lẻ 

0914.067880 
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14  
Hộ kinh doanh Bùi 

Thị Hằng 
ấp 6, xã Tân Thành Nấm mối đen Cơ sở Bán sỉ và lẻ 0976.562325 

 

15  
Hộ kinh doanh Bùi 

Thị Hạnh 
ấp 6, xã Tân Thành 

Nấm bào ngư xám, 

nấm mèo xuất khẩu 
Cơ sở Bán sỉ và lẻ 0327.218656 

 

16  
Hộ kinh doanh Kiều 

Sơn Phát 

2558, đường QL14, xã 

Tân Thành 

Rượu gạo, rượu nếp; 

Rượu đinh lăng, sâm 

cau, chuối hột 

Cửa hàng Bán sỉ và lẻ 0964.670195 
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